
DANH MỤC 

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN 

DÂN TỈNH, SỞ TƯ PHÁP, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

(Kèm theo Quyết định số: 1245/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

* CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

- Cấp tỉnh: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp đến Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau; hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, địa chỉ website https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

- Cấp xã: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã; hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính công ích; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ chỉ 

website https://dichvucong.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau: 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 

Cấp giấy xác nhận 

công dân Việt Nam ở 

trong nước đủ điều 

kiện nhận trẻ em nước 

ngoài làm con nuôi 

- Trong thời 

hạn 11 ngày làm 

việc (cắt 04/15 ngày 

làm việc, tỷ lệ 

27%), kể từ ngày 

nhận được đủ hồ sơ 

- Địa điểm Tiếp nhận 

và Trả kết quả trực 

tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Cà 

Mau. 

Không 

-Nghị định 

121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 

của Chính phủ. 

-Thông tư số 

10/2025/TT-BTP 

Các bộ phận 

tạo thành cơ 

bản còn lại của 

thủ tục được 

kết nối, tích 

hợp theo mã 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp lệ.  

- Trường hợp cần 

xác minh thì thời 

hạn có thể kéo dài 

nhưng không quá 

24 ngày làm việc 

(cắt 06/30 ngày làm 

việc, tỷ lệ 20%). 

- Cơ quan, đơn vị 

thực hiện: Sở Tư 

pháp. 

- Cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền quyết 

định: Ủy ban nhân 

tỉnh 

ngày 20/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

hồ sơ 

“1.003198” 

trên Cổng Dịch 

vụ công quốc 

gia 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp 

lý  
Ghi chú 

1 1.003976.H12 

Giải quyết 

việc nuôi con 

nuôi có yếu tố 

nước ngoài 

đối với trẻ em 

sống ở cơ sở 

nuôi dưỡng 

Trong thời hạn 324 

ngày. Trong đó: 

- Tại Sở Y tế 03 ngày 

làm việc (cắt giảm 

02/05 ngày làm việc, tỷ 

lệ 40%) kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

- Tại Sở Tư pháp 35 

ngày (cắt giảm 20/55 

ngày, tỷ lệ 36,36%) kể 

từ ngày nhận được hồ 

- Địa điểm 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

trực tiếp tại: 

Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Cà 

Mau. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Tư 

- Hình thức nộp 

lệ phí: chuyển 

khoản hoặc nộp 

trực tiếp tại Kho 

bạc nhà nước Ba 

Đình. 

 Trường hợp 

người nước ngoài 

thường trú ở 

nước ngoài, 

-Nghị định 

120/2025/NĐ

-CP ngày 

11/6/2025 

của Chính 

phủ. 

-Thông tư số 

03/2025/TT-

BTP ngày 

12/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

Các bộ 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“1.003976

”. trên 

Cổng Dịch 
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sơ đầy đủ, hợp lệ.  

+ Trường hợp giới 

thiệu trẻ em làm con 

nuôi lại do Ủy ban 

nhân dân tỉnh không 

đồng ý việc giới thiệu 

trước (đối với trẻ em 

trẻ em thuộc diện 

thông qua thủ tục giới 

thiệu): 90 ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân 

tỉnh có văn bản không 

đồng ý.  

+ Trường hợp Công an 

tỉnh xác minh được 

thông tin về cha mẹ đẻ 

của trẻ em bị bỏ rơi 

nhưng không liên hệ 

được, thời gian thực 

hiện niêm yết thông 

báo về việc cho trẻ em 

bị bỏ rơi làm con nuôi 

tại trụ sở Sở Tư pháp là 

60 ngày kể từ ngày 

nhận được kết quả xác 

minh; tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cư 

trú cuối cùng của cha 

mẹ đẻ của trẻ em bị bỏ 

pháp 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết:  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài nộp hồ sơ 

nhận trẻ em Việt 

Nam làm con 

nuôi thông qua 

Văn phòng con 

nuôi nước ngoài 

thì nộp lệ phí, chí 

phí thông qua 

Văn phòng con 

nuôi nước ngoài.  

- Mức thu lệ phí 

và chi phí: 

+) Lệ phí : 

9.000.000 (chín 

triệu) 

đồng/trường hợp  

 Trường hợp nhận 

hai trẻ em trở lên 

là anh chị em ruột 

làm con nuôi thì 

từ trẻ em thứ hai 

trở đi được giảm 

50% mức lệ phí 

pháp. 
-Thông tư số 

10/2025/TT-

BTP ngày 

20/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 

vụ công 

quốc gia 
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rơi: 60 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị của 

Sở Tư pháp.   

- Tại những người có 

liên quan về việc cho ý 

kiến 30 ngày. 

- Tại Công an tỉnh 30 

ngày. 

- Tại Cục Hành chính 

tư pháp 60 ngày. 

- Tại Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh 16 

ngày (cắt giảm 09/25 

ngày, tỷ lệ 36%) kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ.   

đăng ký nuôi con 

nuôi nước ngoài. 

+) Chi phí: 

50.000.000 (năm 

mươi triệu) 

đồng/trường hợp 

Trường hợp nhận 

trẻ em bị khuyết 

tật, mắc bệnh 

hiểm nghèo thì 

được miễn chi 

phí. 

- Thời điểm nộp 

lệ phí và chi phí: 

+) Đối với lệ phí: 

Người nước 

ngoài thường trú 

ở nước ngoài, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài và người 

nước ngoài đang 

làm việc, học tập 

tại Việt Nam 
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trong thời gian ít 

nhất là 01 năm 

nộp sau khi Cục 

Hành chính tư 

pháp tiếp nhận và 

cấp mã số hồ sơ 

của người nhận 

con nuôi. 

+) Đối với chi 

phí: Người nước 

ngoài thường trú 

ở nước ngoài, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài và người 

nước ngoài đang 

làm việc, học tập 

tại Việt Nam trong 

thời gian ít nhất là 

01 năm nộp sau 

khi người nhận 

con nuôi đồng ý 

với kết quả giới 

thiệu trẻ em. 

2 1.004878.H12 Giải quyết Trong thời hạn 80 - Địa điểm - Hình thức nộp -Nghị định Các bộ 
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việc nuôi con 

nuôi có yếu tố 

nước ngoài 

đối với trường 

hợp cha 

dượng, mẹ kế 

nhận con riêng 

của vợ hoặc 

chồng; cô, 

cậu, dì, chú, 

bác ruột nhận 

cháu làm con 

nuôi 

ngày. Trong đó: 

- Tại Sở Tư pháp 12 

ngày (cắt 08/20 ngày, 

tỷ lệ 40%), kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian những 

người liên quan thay 

đổi ý kiến đồng ý về 

việc cho trẻ em làm 

con nuôi nước ngoài: 

30 ngày, kể từ ngày 

được lấy ý kiến. 

- Tại Cục Hành chính 

tư pháp 

+ Trường hợp 1: Đối 

với trường hợp việc 

nuôi con nuôi có liên 

tới những nước chưa là 

thành viên của điều 

ước quốc tế về hợp tác 

quốc tế nuôi con nuôi 

với Việt Nam: 15 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ 

đã được nộp lệ phí 

theo quy định. 

+ Trường hợp 2: Đối 

với trường hợp việc 

nuôi con nuôi có lien 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

trực tiếp tại: 

Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Cà 

Mau. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Tư 

pháp 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết:  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 

lệ phí: chuyển 

khoản hoặc nộp 

trực tiếp tại Kho 

bạc nhà nước Ba 

Đình. 

- Mức thu lệ phí: 

4.500.000 (bốn 

triệu năm trăm 

nghìn) 

đồng/trường hợp 

nhận 01 trẻ em 

làm con nuôi.  

- Mức thu chi 

phí: Không quy 

định.  

- Thời điểm nộp 

lệ phí: Nộp sau 

khi Cục hành 

chính tư pháp 

tiếp nhận và cấp 

mã số hồ sơ của 

người nhận con 

nuôi. 

 

 

120/2025/NĐ

-CP ngày 

11/6/2025 

của Chính 

phủ. 

-Thông tư số 

03/2025/TT-

BTP ngày 

12/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 

-Thông tư số 

10/2025/TT-

BTP ngày 

20/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“1.004878

”. trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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quan tới những nước là 

thành viên của điều 

ước quốc tế về hợp tác 

nuôi con nuôi với Việt 

Nam: 30 ngày. 

- Tại Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh 08 

ngày (cắt 07/15 ngày, 

tỷ lệ 47%), kể từ ngày 

nhận được hồ sơ do Sở 

Tư pháp trình. 

3 1.003179.H12 

Đăng ký lại 

việc nuôi con 

nuôi có yếu tố 

nước ngoài 

Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc (cắt giảm 

02/05 ngày làm việc, tỷ 

lệ 40%) kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Địa điểm 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

trực tiếp tại: 

Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Cà 

Mau. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Tư 

pháp 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết:  

Ủy ban nhân 

Không 

-Thông tư số 

10/2025/TT-

BTP ngày 

20/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 

Các bộ 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“1.003179

”. trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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dân tỉnh. 

4 1.003160.H12 

Giải quyết 

việc người 

nước ngoài 

thường trú ở 

Việt Nam 

nhận trẻ em 

Việt Nam làm 

con nuôi 

Trong thời hạn 38 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Tại Sở Tư pháp 13 

ngày (cắt giảm 07/20 

ngày, tỷ lệ 35%) kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Thời gian những 

người liên quan thay 

đổi ý kiến đồng ý về 

việc cho trẻ em làm 

con nuôi nước ngoài 

15 ngày kể từ ngày 

được lấy ý kiến. 

- Tại Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh 10 

ngày (cắt 05/15 ngày, 

tỷ lệ 33%), kể từ ngày 

nhận được hồ sơ do Sở 

Tư pháp trình 

- Địa điểm 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

trực tiếp tại: 

Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Cà 

Mau. 

- Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện: Sở Tư 

pháp 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết:  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

4.500.000 (bốn 

triệu năm trăm 

nghìn) 

đồng/trường hợp 

-Nghị định 

120/2025/NĐ

-CP ngày 

11/6/2025 

của Chính 

phủ. 

-Thông tư số 

10/2025/TT-

BTP ngày 

20/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 

Các bộ 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“1.003160

”. trên 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP XÃ 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

Căn cứ 

pháp lý 
Ghi chú 

1 2.001263.H12 

Đăng ký việc 

nuôi con nuôi 

trong nước 

Trong thời hạn 24 

ngày (cắt giảm 

06/30 ngày, tỷ lệ 

20%) kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

- Địa điểm tiếp nhận 

trực tiếp tại Trung tâm 

Phụ vụ hành chính 

công cấp tỉnh, cấp xã; 

- Cơ quan, đơn vị thực 

hiện, có thẩm quyền 

quyết định: Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

 

- Mức thu lệ 

phí: 400.000 

đồng/trường hợp. 

- Miễn lệ phí 

đăng ký nuôi 

con nuôi trong 

nước đối với 

trường hợp cha 

dượng hoặc mẹ 

kế nhận con 

riêng của vợ 

hoặc chồng làm 

con nuôi; cô, 

cậu, dì, chú, bác 

ruột nhận cháu 

làm con nuôi; 

nhận các trẻ em 

sau đây làm con 

nuôi: Trẻ khuyết 

tật, nhiễm 

HIV/AIDS hoặc 

mắc bệnh hiểm 

nghèo theo quy 

-Nghị định 

120/2025/NĐ-

CP ngày 

11/6/2025 của 

Chính phủ. 

-Thông tư số 

10/2025/TT-

BTP ngày 

20/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

Các bộ 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“2.001263”. 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 
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định của Luật 

nuôi con nuôi và 

văn bản hướng 

dẫn; người có 

công với cách 

mạng nhận con 

nuôi. 

2 2.001255.H12 

Đăng ký lại 

việc nuôi con 

nuôi trong 

nước 

Trong thời hạn 04 

ngày làm việc (cắt 

giảm 01/05 ngày 

làm việc, tỉ lệ 

20%) kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Địa điểm tiếp nhận 

trực tiếp tại Trung tâm 

Phụ vụ hành chính 

công cấp tỉnh, cấp xã; 

- Cơ quan, đơn vị thực 

hiện, có thẩm quyền 

quyết định: Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

 

Không 

-Nghị định 

120/2025/NĐ-

CP ngày 

11/6/2025 của 

Chính phủ. 

-Thông tư số 

10/2025/TT-

BTP ngày 

20/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

Các bộ 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“2.001255”. 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

3 2.002363.H12 

Ghi vào Sổ 

đăng ký nuôi 

con nuôi việc 

nuôi con nuôi 

đã được giải 

- Ngay trong ngày 

tiếp nhận hồ sơ. 

- Trường hợp phải 

xác minh thì thời 

hạn giải quyết 

- Địa điểm tiếp nhận 

trực tiếp tại Trung tâm 

Phụ vụ hành chính 

công cấp tỉnh, cấp xã; 

- Cơ quan, đơn vị thực 

hiện, có thẩm quyền 

- Khi nộp hồ sơ 

trực tiếp: Theo 

Nghị quyết số 

01/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020 của 

-Nghị định 

120/2025/NĐ-

CP ngày 

11/6/2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

Các bộ 

phận tạo 

thành cơ 

bản còn lại 

của thủ tục 
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quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của 

nước ngoài 

không quá 03 

ngày làm việc. 

 

 

quyết định: Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cà 

Mau 

+ Miễn lệ phí 

cho người thuộc 

gia đình có 

công với cách 

mạng; hộ 

nghèo, người 

khuyết tật. 

+ Phí cấp bản 

sao Trích lục 

Ghi vào Sổ việc 

nuôi con nuôi 

đã được giải 

quyết tại cơ 

quan có thẩm 

quyền của nước 

ngoài (nếu có 

yêu cầu) thực 

hiện theo 

qu định tại 

Thông tư số 

281/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ Tài chính 

- Khi nộp hồ sơ 

trực tuyến: Lệ 

04/2024/TT-

BTP ngày 

06/6/2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

-Thông tư số 

08/2025/TT-

BTP ngày 

12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

được kết 

nối, tích 

hợp theo 

mã hồ sơ 

“2.002363”. 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia. 
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phí hộ tịch: 

Mức thu bằng 

0%. 

Ghi chú: Thủ tục hành chính tương ứng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Danh mục kèm theo Quyết 

định số 159/QĐ-UBND ngày 25/01/2025 hết hiệu lực khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Tổng số Danh mục có 08 TTHC (trong đó: 05 TTHC, 03 TTHC cấp xã)./. 
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